
A- ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC

I Vùng trung du

1 Các phường: Cẩm Đông, Cẩm Tây, Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Trung, Cẩm Thuỷ, Cẩm Thạch. 56,000

2 Các phường: Cửa Ông, Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cẩm Sơn 54,000

II Vùng miền núi

1 Phường Quang Hanh 50,000

2 Phường Mông Dương (trừ khu Đồng Mỏ) 48,000

3  Các xã: Dương Huy, Cộng Hoà 46,000

4 Xã Cẩm Hải và khu Đồng Mỏ - Phường Mông Dương 44,000

I Vùng trung du

1 Các phường: Cẩm Đông, Cẩm Tây, Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Trung, Cẩm Thuỷ, Cẩm Thạch. 54,000

2 Các phường: Cửa Ông, Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cẩm Sơn 52,000

II Vùng miền núi

1 Phường Quang Hanh 48,000

VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT

        II. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT

VỊ TRÍ

MỨC GIÁ 
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2
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MỨC GIÁ 
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B- ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM CÒN LẠI (GỒM ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC CÒN LẠI, ĐẤT TRỒNG LÚA NƯƠNG, ĐẤT 

TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC)
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2 Phường Mông Dương (trừ khu Đồng Mỏ) 46,000

3  Các xã: Dương Huy, Cộng Hoà 44,000

4 Xã Cẩm Hải và khu Đồng Mỏ - Phường Mông Dương 42,000

I Vùng trung du

1 Các phường: Cẩm Đông, Cẩm Tây, Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Trung, Cẩm Thuỷ, Cẩm Thạch. 48,000

2 Các phường: Cửa Ông, Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cẩm Sơn 46,000

II Vùng miền núi

1 Phường Quang Hanh 43,000

2 Phường Mông Dương (trừ khu Đồng Mỏ) 41,000

3  Các xã: Dương Huy, Cộng Hoà 39,000

4 Xã Cẩm Hải và khu Đồng Mỏ - Phường Mông Dương 37,000

I Vùng trung du

1 Có điều kiện thuận lợi: gần các trục đường, khu dân cư 4,600

2 Có điều kiện không thuận lợi: đi lại khó khăn, xa khu dân cư 4,000

II Vùng miền núi

1 Có điều kiện thuận lợi: gần các trục đường, khu dân cư 4,000

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT

        C- ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT

MỨC GIÁ 

(Đ/M
2
)

       D- ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

MỨC GIÁ 

(Đ/M
2
)
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2 Có điều kiện không thuận lợi: đi lại khó khăn, xa khu dân cư 3,500

I Vùng trung du

1 Các phường: Cẩm Đông, Cẩm Tây, Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Trung, Cẩm Thuỷ, Cẩm Thạch. 39,000

2 Các phường: Cửa Ông, Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cẩm Sơn 36,000

II Vùng miền núi

1 Phường Quang Hanh 34,000

2 Phường Mông Dương (trừ khu Đồng Mỏ) 33,000

3  Các xã: Dương Huy, Cộng Hoà 30,000

4 Xã Cẩm Hải và khu Đồng Mỏ - Phường Mông Dương 29,000

        F- ĐẤT LÀM MUỐI: 48.000Đ/M
2  

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT

       E- ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

          1- Đất bãi triều: 1.500đ/m
2

          2- Đầm ven biển: 6.000đ/m
2 

          3- Hồ, đầm nội địa:

MỨC GIÁ 

(Đ/M
2
)

177


